
SỞ Y TẾ LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PA HÁ 

 

Số:         /DS-BVĐK 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nậm Tăm, ngày        tháng 7 năm 2026 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Pa Há 

2. Địa chỉ: Bản Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

I. Ban Giám đốc   
  

 



2 

 

1 Vũ Văn Phi 
000999/LC

H-CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại; 

răng thực hành, siêu 

âm chẩn đoán sản phụ 

khoa; điện tim,  chọc 

hút tế bào bằng kim 

nhỏ và đọc kết quả. 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30, 

chiều từ 13h00 - 

17h00; Các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6; Và tham 

gia trực ngoài giờ 

hành chính, ngày 

nghỉ, ngày lễ, tết 

theo sự phân công 

BSCKI 

Ngoại. Giám 

đốc, chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật của 

Bệnh viện. 

Phụ trách chịu 

TNCMKT 

Khoa Ngoại 

 

 

 

2 
Đoàn Ngọc 

Hùng 

000894/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa,thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn 

theo danh mục được 

Bộ trưởng Bộ y tế 

hoặc Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh phê duyệt .Bác sỹ 

chuyên khoa I Sản phụ 

khoa; phẫu thuật ngoại 

khoa; Siêu âm ổ bụng 

tổng quát 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

Phó Giám 

đốc, Bs CKI 

Sản - Phụ 

khoa, phẫu 

thuật viên 

chính. Phụ 

trách chịu 

TNCMKT 

Khoa Sản 

 

 

II. Phòng KHTCĐD   
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3 Phan Thị Hồng 
001656/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực 

hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

theo danh mục được 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

Bác sỹ đa 

khoa. Tham 

gia khám 

chữa bệnh tại 

Khoa khám 

bệnh 

 

 

4 
Nguyễn Thị 

Hòa 

 

000307/LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

Điều dưỡng. 

Tham gia tiếp 

đón và chăm 

sóc bệnh nhân 

tại Khoa 

khám bệnh 

 

 

5 Lò Thị Lâm 
00002529/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

KTV Xét 

nghiệm 
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tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. 

theo sự phân công 

III. Phòng TCHC   
  

 

6 
Hoàng Thị 

Minh Hợp 

001130/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vị 

hoạt động chuyên 

môn tương ứng  quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

BYT và BNV Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh hạng 

III. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

CN Điều 

dưỡng chuyên 

ngành sản 

khoa. Tham 

gia tiếp đón 

và chăm sóc 

bệnh nhân tại 

Khoa khám 

bệnh 

 

 

7 
Nguyễn Đức 

Giang 

0000333/LCH

-CCHN 

Thực hiện theo quy 

định tại điều 6, 

Thông tư số 

35/2019/TT-BYT 

ngày 30/12/2019 

của Bộ Y tế Quy 

định phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

đối với người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

Y sỹ đa khoa 
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8 
Lương Thị 

Vịnh 

001415/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vị 

hoạt động chuyên 

môn tương ứng  quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

BYT và BNV Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh hạng 

III. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

Cử nhân Điều 

dưỡng chuyên 

ngành sản 

khoa. Tham 

gia chăm sóc 

BN tại Khoa 

Phụ Sản 

 

 

IV. Khoa Khám bệnh    
 

  

9 
Nguyễn Thị 

Thu Lan 

001125/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Y học 

gia đình, khám tâm 

thần, điện tâm đồ cơ 

bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

BSCKI 

YHGĐ. 

Trưởng khoa 

KB chịu 

TNCMKT 

Khoa KB 
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10 
Đỗ Thị Lan 

Hương 

000031/LCH-

GPHN 
Y khoa 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

Bác sỹ 

 

 

11 
Lê Huyền 

Trang 

000030/LCH-

GPHN 

Y khoa, điện tâm đồ 

cơ bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

Bác sỹ 

 

 

12 Ngô Thị Hoa 
0001139/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vị 

hoạt động chuyên 

môn tương ứng  quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

BYT và BNV Quy 

định mã số, tiêu 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

CN Điều 

dưỡng chuyên 

ngành sản 

khoa.  
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chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh hạng 

III. 

của lãnh đạo đơn vị 

13 Ngô Thị Vân 
0002144/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vị 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT_BY

TTTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 của 

BYT, BNV quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

 

 

14 
Quan Thị 

Tuyền 

0001275/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

 Điều dưỡng 
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15 Lộc Thị Lệ 
0001270/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

 Điều dưỡng 

 

 

V. Khoa Ngoại   
  

  

16 
Nguyễn Hồng 

Anh 

000020/LCH-

GPHN 
Y khoa 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

Bác sỹ  

 

 

17 Bùi Thái Linh 
000460/LCH-

GPHN 
Y khoa 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

Bác sỹ  

Các ngày 

từ thứ 2 

đến thứ 6 

hàng tuần 

làm việc  

từ 11h40-

13h00, từ 
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và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

17h10-

22h; các 

ngày nghỉ 

lễ, tết làm 

việc từ 

07h00-

22h00 

18 Lý A Sái 
002831/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

Điều dưỡng 

CĐ 

 

 

19 Hứa Văn Sáng 
002794/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

Điều dưỡng  

Các ngày 

từ thứ 2 

đến thứ 6 

hàng tuần 

làm việc  

từ 11h40-

13h00, từ 

17h10-

22h; các 

ngày nghỉ 

lễ, tết làm 

việc từ 
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07h00-

22h00 

20 
Nguyễn Thị 

Thu Hà 

001645/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo Quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

Cử nhân Đại 

học Điều 

dưỡng.  

 

 

21 Hoàng Thị Nga 
000319/LCH-

GPHN 
Điều dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

Điều dưỡng 

 

 

22 Tao Văn Kẻo 
000192/LCH-

CCHN 
Y khoa 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

Bác sỹ đa 

khoa 
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cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

VI. Khoa Liên Chuyên khoa   
  

  

23 Vũ Xuân Kiểm 
0001119/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa.Thực 

hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

theo danh mục được 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 

Điện tâm đồ cơ bản, 

Chứng chỉ Răng 

hàm mặt 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

Bác sỹ đa 

khoa 

 

 

24 
Nguyễn Văn 

Lợi 

000064/LCH-

GPHN 

Y khoa, Điện tâm 

đồ cơ bản, Khúc xạ 

mắt, mài lắp kính 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

Bác sỹ  
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25 Ma Thị Ánh 
0002442/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

 Điều dưỡng 

 

 

26 Ma Thị Liên 
0001280/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

 Điều dưỡng 
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27 Lù Thị Lan 
000282/LCH-

GPHN 
Điều dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

 Điều dưỡng. 

 

 

28 
Trương Thị 

Chắc 

0002418/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

Điều dưỡng 

 

 

VII. Khoa Sản    
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29 Ma A Hảng 
002774/LCH-

CCHN 

Bác sỹ đa khoa. 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn: Khám bệnh 

chữa bệnh đa khoa 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

Bác sỹ 

 

 

30 
Mào Yến 

Giang 

000200/LCH-

GPHN 

Chuyên khoa Sản 

phụ khoa,  Siêu âm 

tổng quát 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

Bác sỹ 
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31 Bùi Thị Phú 
0001271/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

Nữ hộ sinh 

 

 

32 Ma Thị Hường 
000311/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

Nữ hộ sinh 
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33 
Đỗ Thị Thanh 

Hoa 

0002081/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vị 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT_BY

TTTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

của BYT, BNV quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

CN Điều 

dưỡng chuyên 

khoa Phụ sản 

  

34 Lù Thị Xuân 
0002412/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo  quy định 

tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

Nữ hộ sinh   
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35 Hà Thị Minh 
0001298/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

Nữ hộ sinh   

VIII.  Khoa nhi   
  

  

36 Lù A Tưởng 
002284/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; Các 

ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Ngoài thời gian trực 

và làm ngoài giờ 

theo sự phân công 

của lãnh đạo đơn vị 

BSCKI Nhi. 

Phụ trách 

Khoa Nhi 

chịu 

TNCMKT 

Khoa Nhi 
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37 
Bùi Đức 

Quang 

0002420/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

 Điều dưỡng 

Các ngày 

từ thứ 2 

đến thứ 6 

hàng tuần 

làm việc  

từ 11h40-

13h00, từ 

17h10-

22h; các 

ngày nghỉ 

lễ, tết làm 

việc từ 

07h00-

22h00 

 

38 
Nông Diệu 

Thuần 

0001276/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

 Điều dưỡng 
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39 
Nguyễn Thị 

Thanh 

0001269/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

 Điều dưỡng 

 

 

40 Chẻo Thúy Lan 
0001757/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Nhi. 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

quy định tại khoản 1 

và khoản 2, Điều 4, 

thông tư 

35/2019/TT-BYT 

ngày 30/12/2019 

của BYT quy định 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn đối với 

người hành nghề 

KBCB. 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

BSCK I Nhi 
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41 
Nguyễn Thị 

Nga 

000320/LCH-

GPHN 
Điều dưỡng 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

Điều dưỡng 

 

  

IX - Khoa hồi sức cấp cứu - Gây mê phẫu thuật   
  

  

42 
Nguyễn Văn 

Tân 

0002719/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa I gây 

mê, siêu âm tổng 

quát 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

BSCKI gây 

mê. Phó 

trưởng khoa 

chịu 

TNCMKT 

Khoa Hồi sức 

 

 

43 Lý Thị Tâm 
0002424/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

Điều dưỡng 
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mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

44 
Nguyễn Văn 

Tuấn 

0001277/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

 Điều dưỡng 

 

 

45 Phạm Thị Tân 
000630/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

BSCKI Hồi 

sức cấp cứu 

 

 

46 
Hà Thanh 

Thiếp 

0002521/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

 Điều dưỡng 
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07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

47 Vàng Thị Lả 
0002161/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn: Khám bệnh 

chữa bệnh đa khoa 

được thực hiện được 

thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

quy định tại khoản 

1, điều 4, Thông tư 

35/2019/TT-BYT 

ngày 30/12/2019 

Của Bộ Y tế quy 

định phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

đối với người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh. 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

Bác sỹ đa 

khoa 

 

 

48 Tạ Thị Tươi 
000317/LCH-

GPHN 
Điều dưỡng 

Giờ hành chính sáng 

từ 7h30 - 11h30 

chiều từ 13h30  - 

17h00; các ngày 

trong tuần từ thứ 2 

đến thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ hành 

 Điều dưỡng 
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chính, ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân công 

X  -  Khoa truyền nhiễm 
  

49 
Vàng Thị 

Phương Lan 

0001349/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa Y 

học gia đình. 

Giờ hành chính 

sáng từ 7h30 - 

11h30 chiều từ 

13h30  - 17h00; 

các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ 

hành chính, 

ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân 

công 

BSCKI 

YHGĐ. Phó 

trưởng khoa 

chịu TNCMKT 

khoa Truyền 

nhiễn 

 

 

50 
Nguyễn Kiều 

An 

0002444/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Giờ hành chính 

sáng từ 7h30 - 

11h30 chiều từ 

13h30  - 17h00; 

các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ 

hành chính, 

ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân 

 Điều dưỡng 

 

 



24 

 

công 

51 Má A Dểnh 
002494/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn: 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa  

Giờ hành chính 

sáng từ 7h30 - 

11h30 chiều từ 

13h30  - 17h00; 

các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ 

hành chính, 

ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân 

công 

Bác sỹ đa 

khoa.  

 

 

52 
Phạm Thị 

Hoàn 

0002394/LCH

-CCHN 

Thực hiện hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định về 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Giờ hành chính 

sáng từ 7h30 - 

11h30 chiều từ 

13h30  - 17h00; 

các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ 

hành chính, 

ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân 

công 

 Điều dưỡng 

 

 

53 
Nguyễn Thị 

Lan Oanh 

0001144/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn tương 

Giờ hành chính 

sáng từ 7h30 - 
 Điều dưỡng 
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ứng quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

hạng III 

11h30 chiều từ 

13h30  - 17h00; 

các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ 

hành chính, 

ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân 

công 

54 
Đèo Thị 

Hương 

000342/LCH-

GPHN 
Điều dưỡng 

Giờ hành chính 

sáng từ 7h30 - 

11h30 chiều từ 

13h30  - 17h00; 

các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ 

hành chính, 

ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân 

công 

 Điều dưỡng 

 

 

55 Lê Thị Thủy 
000858/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn  theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Giờ hành chính 

sáng từ 7h30 - 

11h30 chiều từ 

13h30  - 17h00; 

các ngày trong 

 Điều dưỡng 
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trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ 

hành chính, 

ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân 

công 

XI. Khoa Nội       

56 Phạm Thị Ánh 
000856/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn: 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

công của lãnh 

đạo đơn vị 

BSĐK. Phụ 

trách Khoa Nội 

chịu TNCMKT 

Khoa Nội 

Các ngày 

từ thứ 2 

đến thứ 6 

hàng tuần 

làm việc  từ 

11h40-

13h00, từ 

17h10-22h; 

các ngày 

nghỉ lễ, tết 

làm việc từ 

07h00-

22h00 

 



27 

 

57 
Nguyễn Thị 

Duyên 

0002078/LCH

-CCHN 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn : Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

công của lãnh 

đạo đơn vị 

 Điều dưỡng 

 

 

58 
Nguyễn Thị 

Thiện 

 

001034/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện phạm 

vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của BYT, BNV Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ. Siêu âm tổng 

quát 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

công của lãnh 

đạo đơn vị 

Bác sỹ đa 

khoa. Phó 

trưởng khoa.  

 

 

59 
Bùi Thị 

Phượng 

000450/LCH-

CCHN 

Thực hiện công việc của 

điều dưỡng theo 

quyếtđịnhsố41/2005/Q

Đ-BNV ngày 22/4/2005 

của BNV ban hành tiêu 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

 Điều dưỡng 
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chuẩn Nghiệp vụ các 

ngạch viên chức Y tế 

Điều dưỡng. 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

công của lãnh 

đạo đơn vị 

60 
Nguyễn Thị 

Lựu 

0002119/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT_BYT

TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. Xét nghiệm sinh 

hóa cơ bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

công của lãnh 

đạo đơn vị 

 Điều dưỡng 

 

 

61 Lưu Đức Sơn 
0002390/LCH

-CCHN 

Thực hiện hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định về 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

 Điều dưỡng 
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công của lãnh 

đạo đơn vị 

62 Lò Văn Điếng 
0002084/LCH

-CCHN 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn : Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

công của lãnh 

đạo đơn vị 

 Điều dưỡng 

 

 

63 Phạm Thị Hà 
000029/LCH-

GPHN 

Y khoa, Siêu âm tổng 

quát 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

công của lãnh 

đạo đơn vị 

Bác sỹ 

 

 

XII. Khoa y học cổ truyền - Phục hồi chức năng   
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64 
Quàng Văn 

Hồng 

002280/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT. Điện tâm 

đồ cơ bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

công của lãnh 

đạo đơn vị 

BSCKI YHCT. 

Phụ trách Khoa 

chịu TNCMKT 

Khoa YHCT-

PHCN 

 

 

65 
Nguyễn Thị 

Hương Giang 

0002070/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

công của lãnh 

đạo đơn vị 

 Y sĩ YHCT 

Các ngày 

từ thứ 2 

đến thứ 6 

hàng tuần 

làm việc  từ 

11h40-

13h00, từ 

17h10-

22h00; các 

ngày nghỉ 

lễ, tết làm 

việc từ 

07h00-

22h00 
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66 
Dương Thị 

Kiều Trang 

000323/LCH-

GPHN 
Điều dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

công của lãnh 

đạo đơn vị 

Điều dưỡng 

 

  

67 Hoàng Thị Anh 
002272/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Thực hiện kỹ 

thuật về PHCN 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

công của lãnh 

đạo đơn vị 

BSĐK.  

 

 

68 
Vương Thị 

Khánh 

0002541/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT_BYTTT

LT-BYT-BNV ngày 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

 Điều dưỡng.  
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7/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. Thực hiện kỹ 

thuật về PHCN 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

công của lãnh 

đạo đơn vị 

69 
Hoàng Phương 

Thảo 

000318/LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Thực hiện 

kỹ thuật về PHCN 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

công của lãnh 

đạo đơn vị 

 Điều dưỡng.  

 

 

XII. Khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh        
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70 Lý Thị Đào 
0001301/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn: 

khám chữa bệnh đa 

khoa, Chứng chỉ Siêu 

âm 

Giờ hành chính 

sáng từ 7h30 - 

11h30 chiều từ 

13h30  - 17h00; 

các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ 

hành chính, 

ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân 

công 

BSĐK.Phụ 

trách Khoa 

Chịu 

TNCMKT 

Khoa Xét 

nghiệm CĐHA  

 

 

71 Hứa Thị Mỳ 
001709/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của BYT, BNV Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ. Chẩn đoán hình 

ảnh cơ bản 

Giờ hành chính 

sáng từ 7h30 - 

11h30 chiều từ 

13h30  - 17h00; 

các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ 

hành chính, 

ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân 

công 

 Bác sỹ đa 

khoa. Phó 

trưởng khoa.  
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72 
Giàng Thị 

Nhịp 

000055/LCH-

GPHN 
Xét nghiệm y học 

Giờ hành chính 

sáng từ 7h30 - 

11h30 chiều từ 

13h30  - 17h00; 

các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ 

hành chính, 

ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân 

công 

Kỹ thuật Y.  

 

 

73 Bùi Văn Chủng 
0001272/LCH

-CCHN 

Thực hiện hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định về 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Giờ hành chính 

sáng từ 7h30 - 

11h30 chiều từ 

13h30  - 17h00; 

các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ 

hành chính, 

ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân 

công 

 Điều dưỡng 
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74 Lò Thị Diễm 
000309/LCH-

CCHN 
Kỹ thuật y 

Giờ hành chính 

sáng từ 7h30 - 

11h30 chiều từ 

13h30  - 17h00; 

các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ 

hành chính, 

ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân 

công 

Kỹ thuật Y.  

 

 

75 Hòa Thị Tâm 
0002410/LCH

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ. 

Giờ hành chính 

sáng từ 7h30 - 

11h30 chiều từ 

13h30  - 17h00; 

các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6 trừ cấp 

cứu; và tham gia 

trực ngoài giờ 

hành chính, 

ngày nghỉ, lễ 

theo sự phân 

công 

KTV Xét 

nghiệm 
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76 Đỗ Sơn Lâm 
0001061/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

hạng III. Thực hiện một 

số dịch vụ kỹ thuật 

thuộc chuyên ngành 

Chẩn đoán hình ảnh cơ 

bản. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 7h30 - 

11h30, chiều từ 

13h00 - 17h00; 

Các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6; Ngoài 

thời gian trực và 

làm ngoài giờ 

theo sự phân 

công của lãnh 

đạo đơn vị 

CN Điều 

dưỡng 

 

 

 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 

GIÁM ĐỐC 
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